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Điểm thi

(Score)
Ranking Xếp loại

1 K0064 KIEU KHANH CHI 10.12.2011 TH Trung Văn 3A 3 Pre A1 97 Qualifies Stage2 Vào vòng Chung kết quốc gia

2 K0044 HOANG GIA BAO 28.10.2010 TH Trung Văn 4E 4 Pre A1 94 Certificate with score Chứng nhận thành tích

3 K0080 TAO NGOC DIEP 03.08.2011 TH Trung Văn 3G 3 Pre A1 94 Certificate with score Chứng nhận thành tích

4 K0244 DOAN GIA MINH 16.01.2010 TH Trung Văn 4B 4 Pre A1 94 Certificate with score Chứng nhận thành tích

5 K0317 DINH NHAT PHONG 18.12.2010 TH Trung Văn 4E 4 Pre A1 94 Certificate with score Chứng nhận thành tích

6 K0062 TRAN VAN BAO CHAU 05.06.2011 TH Trung Văn 3A 3 Pre A1 92 Certificate with score Chứng nhận thành tích

7 K0173 TRAN SY KHANH 09.05.2011 TH Trung Văn 3A 3 Pre A1 91 Certificate with score Chứng nhận thành tích

8 K0220 PHAM GIA THI LINH 22.01.2011 TH Trung Văn 3D 3 Pre A1 88 Certificate with score Chứng nhận thành tích

9 K0358 NGUYEN DUY THANH 10.05.2011 TH Trung Văn 3G 3 Pre A1 85 Certificate with score Chứng nhận thành tích

10 K0271 VU DUC MINH 31.10.2011 TH Trung Văn 3G 3 Pre A1 80 Certificate with score Chứng nhận thành tích

11 K0404 NGUYEN NGOC VIET 20.05.2011 TH Trung Văn 3G 3 Pre A1 79 Certificate with score Chứng nhận thành tích

12 K0200 DINH PHAM TUONG LINH 16.08.2011 TH Trung Văn 3G 3 Pre A1 74 Certificate with score Chứng nhận thành tích

13 K0237 HO XUAN MAI 24.04.2011 TH Trung Văn 3A 3 Pre A1 60 Certificate with score Chứng nhận thành tích

14 K0461 NGUYEN HA CHI 28.09.2009 TH Trung Văn 5H 5 A1 95 Qualifies Stage2 Vào vòng Chung kết quốc gia

15 K0604 NGUYEN HUY BAO NINH 21.01.2009 TH Trung Văn 5H 5 A1 90 Certificate with score Chứng nhận thành tích

16 K0634 NGUYEN PHUONG THAO 20.01.2010 TH Trung Văn 4A 4 A1 90 Certificate with score Chứng nhận thành tích

17 K0436 NGUYEN LE HOANG ANH 09.01.2009 TH Trung Văn 5H 5 A1 87.5 Certificate with score Chứng nhận thành tích

18 K0571 LE NGOC TUE MINH 12.12.2010 TH Trung Văn 4A 4 A1 82.5 Certificate with score Chứng nhận thành tích

19 K0602 NGUYEN NGOC CAT NHI 18.07.2010 TH Trung Văn 4A 4 A1 80 Certificate with score Chứng nhận thành tích

20 K0503 TO MINH HAI 01.05.2010 TH Trung Văn 4A 4 A1 70 Certificate with score Chứng nhận thành tích

21 K0947 NGUYEN ANH KHOA 02.04.2009 TH Trung Văn 5G 5 B1 42.5 Certificate of Participation Chứng nhận tham gia
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